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           Ninh Thuận, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành phƣơng án chuyển xếp mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và bổ nhiệm, xếp lương  đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 83/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

mầm non công lập; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học 

công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học 

cơ sở công lập; 

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học 

phổ thông công lập; 
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Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thẩm quyền về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; 

Thực hiện Công văn số 4484/UBND-VXNV ngày 26/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc chuyển xếp mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông công lập; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Sở GDĐT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển xếp mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ 

sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (có 

Phương án cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ vào phương án này, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ sở 

giáo dục công lập hoàn chỉnh thủ tục bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, 

chuyển xếp lương đối với từng viên chức giảng dạy thuộc thẩm quyền quản lý. 

Điều 3. Đối với những viên chức chưa đủ điều kiện chuyển xếp (do chưa 

đạt các tiêu chuẩn quy định của hạng bổ nhiệm, chuyển xếp) hoặc đã được bổ 

nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, chuyển xếp lương tại Điều 1 nhưng còn 

thiếu tiêu chuẩn theo quy định thì các đơn vị quản lý, sử dụng viên chức có 

trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức hoàn thiện, bổ sung. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các ông (bà) Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở; Trưởng phòng Giáo 

dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập; 

các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ GDĐT; 

- Cục NG&CBQLGD; 

- Sở Nội vụ, Sở Tài chính; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 



 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

 

PHƢƠNG ÁN  

Chuyển xếp mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và bổ nhiệm, xếp lương  đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày      /8/2021 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

I. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý 

1. Sự cần thiết 

Việc triển khai thực hiện quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập theo các Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) có ý nghĩa rất quan trọng, tác động tích cực đến công tác phát triển 

đội ngũ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận; giúp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn của chức 

danh nghề nghiệp (CDNN); làm cơ sở để xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên 

chức và thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên trong các cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông công lập; tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động có hiệu quả.    

2. Cơ sở pháp lý  

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

- Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

- Luật Giáo dục năm 2019; 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính 

phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 

12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và lực lượng vũ trang; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
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- Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, 

viên chức; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

- Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; 

- Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông 

công lập; 

- Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thẩm quyền về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; 

- Công văn số 971/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 12 tháng 3 năm 2021 của 

Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 

công lập; 

- Thực hiện Công văn số 4484/UBND-VXNV ngày 26/8/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc chuyển xếp mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

và bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập. 

3. Mục đích 

Nhằm triển khai và thực hiện đúng quy định, hiệu quả các Thông tư số 

01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT, có tác động tích cực đến công tác phát triển đội ngũ trong các cơ sở 

giáo dục mầm non, phổ thông công lập; làm cơ sở để xác định vị trí việc làm, cơ 

cấu viên chức và thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giáo viên trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

4. Yêu cầu 

- Việc triển khai thực hiện các quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện theo đúng quy định 

tại các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;   
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- Việc rà soát, bổ nhiệm giáo viên từ CDNN theo các quy định cũ sang 

quy định mới không kết hợp với việc nâng bậc lương; 

- Việc rà soát, bổ nhiệm CDNN giáo viên phải được công bố công khai; 

- Việc bổ nhiệm CDNN và xếp lương viên chức được thực hiện đúng 

thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Uỷ ban 

nhân dân (UBND) tỉnh và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Thông tư số 

02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007.     

II. Nội dung 

1. Thực trạng đội ngũ viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông công lập  

a) Về biên chế 

- Tổng số biên chế được giao trong năm 2021: 8.732 biên chế (trong đó: 

627 cán bộ quản lý, 7.147 giáo viên, 958 nhân viên), trong đó: 

+ Mầm non: 1.334 biên chế (trong đó: 144 cán bộ quản lý, 1.076 giáo 

viên, 114 nhân viên);  

+ Tiểu học: 3.752 biên chế (trong đó: 287 cán bộ quản lý, 3.058 giáo 

viên, 407 nhân viên); 

+ Trung học cơ sở (THCS): 2.489 biên chế (trong đó: 140 cán bộ quản 

lý, 2.018 giáo viên, 331 nhân viên); 

+ Trung học phổ thông (THPT): 1.157 biên chế (trong đó: 56 cán bộ 

quản lý, 995 giáo viên, 106 nhân viên). 

- Tổng số viên chức có mặt tại thời điểm 31/5/2021: 8375 người (trong 

đó: 564 cán bộ quản lý, 6892 giáo viên, 919 nhân viên), trong đó: 

+ Mầm non: 1.228 người (trong đó: 129 cán bộ quản lý, 995 giáo viên, 

104 nhân viên);  

+ Tiểu học: 3.598 người (trong đó: 257 cán bộ quản lý, 2.938 giáo viên, 

403 nhân viên); 

+ THCS: 2.399 người (trong đó: 123 cán bộ quản lý, 1.969 giáo viên, 

307 nhân viên); 

+ THPT: 1.150 người (trong đó: 55 cán bộ quản lý, 990 giáo viên, 105 

nhân viên). 

b) Phân loại viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục theo hạng 

chức danh nghề nghiệp: 

Tổng số viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục được phân theo 

hạng CDNN: 7.456 người (trong đó: 1.028 hạng IV, 2.622 hạng III, 3.804 hạng II, 

02 hạng I), trong đó: 

- Mầm non: 1.124 người (trong đó: 545 hạng IV, 287 hạng III, 292 hạng II); 
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- Tiểu học: 3.195 người (trong đó: 483 hạng IV, 767 hạng III, 1.945 hạng II); 

- THCS: 2.092 người (trong đó: 531 hạng III, 1.561 hạng II, 00 hạng I); 

- THPT: 1.045 người (trong đó: 1.037 hạng III, 06 hạng II, 02 hạng I). 

2. Phƣơng án bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp 

a) Đối tượng đủ điều kiện để xem xét bổ nhiệm, chuyển xếp sang 

CDNN theo các Thông tư mới 

 Tổng số viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đủ điều kiện để 

xem xét bổ nhiệm, chuyển xếp sang CDNN theo các Thông tư mới: 6.317 người 

(trong đó: 3.734 hạng III, 2.581 hạng II, 02 hạng I), trong đó: 

- Mầm non: 959 người (trong đó: 723 hạng III, 236 hạng II); 

- Tiểu học: 2.554 người (trong đó: 1390 hạng III, 1.164 hạng II); 

- THCS: 1.759 người (trong đó: 584 hạng III, 1.175 hạng II); 

- THPT: 1.045 người (trong đó: 1.037 hạng III, 06 hạng II, 02 hạng I). 

b) Đối tượng giữ nguyên hạng cũ do chưa đủ điều kiện (chưa đạt chuẩn 

trình độ đào tạo, chưa có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên): 919 người (trong đó: 

226 giữ nguyên hạng IV cũ, 693 giữ nguyên hạng III cũ), trong đó: 

- Mầm non: 144 người (trong đó: 114 giữ nguyên hạng IV cũ, 30 giữ nguyên 

hạng III cũ); 

- Tiểu học: 519 người (trong đó: 112 giữ nguyên hạng IV cũ, 407 giữ nguyên 

hạng III cũ); 

- THCS: 256 người (giữ nguyên hạng III cũ). 

c) Đối tượng giữ nguyên hạng cho đến khi nghỉ hưu: 220 người (trong 

đó: 42 giữ nguyên hạng IV cũ, 178 giữ nguyên hạng III cũ), trong đó: 

- Mầm non: 21 người (giữ nguyên hạng IV cũ); 

- Tiểu học: 122 người (trong đó: 21 giữ nguyên hạng IV cũ, 101 giữ nguyên 

hạng III cũ); 

- THCS: 77 người (giữ nguyên hạng III cũ). 

(Phương án chuyển xếp cụ thể theo 04 Phụ lục đính kèm) 

3. Các trƣờng hợp bổ nhiệm và xếp lƣơng vào CDNN giáo viên mầm non 

a) Các trường hợp bổ nhiệm vào CDNN giáo viên mầm non 

- Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng CDNN giáo viên mầm non 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BDGĐT-BNV nếu đạt 

các tiêu chuẩn hạng CDNN theo quy định tại Thông tư này thì được bổ nhiệm 

CDNN giáo viên mầm non như sau: 

+ Giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) được bổ nhiệm vào 

CDNN giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26); 
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+ Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) được bổ nhiệm vào 

CDNN giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26); 

+ Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04) được bổ nhiệm vào 

CDNN giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.25). 

- Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04) chưa đạt các tiêu chuẩn 

của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT 

thì được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26). 

b) Cách xếp lương 

- Viên chức được bổ nhiệm vào các CDNN giáo viên mầm non quy định 

tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng ban 

hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang, cụ thể như sau: 

+ Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số 

lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89; 

+ Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số 

lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; 

+ Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương 

của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38. 

- Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng CDNN thực hiện theo hướng 

dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công 

chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính 

sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định 

của Chính phủ. 

4. Các trƣờng hợp bổ nhiệm và xếp lƣơng vào CDNN giáo viên tiểu học 

a) Các trường hợp bổ nhiệm vào CDNN giáo viên tiểu học 

- Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng CDNN giáo viên tiểu học 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt 

các tiêu chuẩn của hạng CDNN theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-

BGDĐT thì được bổ nhiệm vào hạng CDNN giáo viên tiểu học như sau: 

+ Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) được bổ nhiệm vào 

CDNN giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29); 

+ Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) được bổ nhiệm vào 

CDNN giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29); 

+ Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) được bổ nhiệm vào 

CDNN giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28). 
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- Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) được bổ nhiệm vào 

CDNN giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27) khi được xác định là người 

trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng CDNN giáo viên tiểu học. 

- Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) chưa đạt các tiêu chuẩn 

của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT 

thì được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29). 

b) Cách xếp lương 

- Viên chức được bổ nhiệm vào các CDNN giáo viên tiểu học quy định 

tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng ban 

hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang, cụ thể như sau: 

+ Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số 

lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; 

+ Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương 

của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38; 

+ Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương 

của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78. 

- Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng CDNN thực hiện theo hướng 

dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công 

chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính 

sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định 

của Chính phủ. 

5. Các trƣờng hợp bổ nhiệm và xếp lƣơng vào CDNN giáo viên THCS 

a) Các trường hợp bổ nhiệm vào CDNN giáo viên THCS 

- Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng CDNN giáo viên THCS theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt các 

tiêu chuẩn của hạng CDNN theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT 

thì được bổ nhiệm vào hạng CDNN giáo viên THCS như sau: 

+ Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12) được bổ nhiệm vào 

CDNN giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32); 

+ Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) được bổ nhiệm vào CDNN 

giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31); 

+ Giáo viên THCS hạng I (mã số V.07.04.10) được bổ nhiệm vào CDNN 

giáo viên THCS hạng I (mã số V.07.04.30). 

- Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) chưa đạt các tiêu chuẩn của 

hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT thì 

được bổ nhiệm vào CDNN giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32); giáo 
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viên THCS hạng I (mã số V.07.04.10) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương 

ứng theo quy định tại Điều 5 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào CDNN giáo 

viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31). 

b) Cách xếp lương 

- Viên chức được bổ nhiệm vào các CDNN giáo viên THCS quy định tại 

Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng ban 

hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang, cụ thể như sau: 

+ Giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương 

của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; 

+ Giáo viên THCS hạng II, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương 

của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38; 

+ Giáo viên THCS hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của 

viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78. 

- Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng CDNN thực hiện theo hướng 

dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công 

chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính 

sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của 

Chính phủ. 

6. Các trƣờng hợp bổ nhiệm và xếp lƣơng vào CDNN giáo viên THPT 

a) Các trường hợp bổ nhiệm vào CDNN giáo viên THPT 

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng CDNN giáo viên THPT theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nay được xếp 

hạng chức danh nghề nghiệp tương đương theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 

04/2021/TT-BGDĐT. 

b) Cách xếp lương 

- Viên chức được bổ nhiệm vào các CDNN giáo viên THPT quy định tại 

Thông tư này được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị 

định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau: 

+ Giáo viên THPT hạng III, mã số V.07.05.15, được áp dụng hệ số lương 

của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; 

+ Giáo viên THPT hạng II, mã số V.07.05.14, được áp dụng hệ số lương 

của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38; 

+ Giáo viên THPT hạng I, mã số V.07.05.13, được áp dụng hệ số lương 

của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78. 
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- Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng CDNN thực hiện theo hướng 

dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công 

chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính 

sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của 

Chính phủ. 

7. Một số lƣu ý trong quá trình chuyển xếp chức danh nghề nghiệp  

Trong quá trình chuyển xếp CDNN cần thực hiện một số lưu ý theo quy 

định tại mục 2 Công văn số 971/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 12/3/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau: 

a) Việc bổ nhiệm vào các hạng CDNN giáo viên ở từng cơ sở giáo dục 

phải đúng người đúng việc, bảo đảm đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn CDNN ở 

từng hạng. 

b) Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên 

hạng III áp dụng đối với:  

- Giáo viên mầm non, tiểu học được tuyển dụng sau ngày Thông tư số 01, 

02 có hiệu lực thi hành và giáo viên mầm non hạng III cũ được bổ nhiệm vào 

CDNN giáo viên mầm non hạng III mới, giáo viên tiểu học hạng III cũ được bổ 

nhiệm vào CDNN giáo viên tiểu học hạng III mới.  

- Giáo viên THCS, THPT được tuyển dụng sau ngày Thông tư 03, 04 có 

hiệu lực thi hành. Những trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên thì chưa 

yêu cầu bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên hạng III 

theo quy định. 

c) Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN có giá trị thay thế trong 

trường hợp giáo viên mầm non, phổ thông công lập thay đổi CDNN ở cùng 

hạng (giáo viên ở cấp học này chuyển sang cấp học khác cùng hạng chức danh 

nghề nghiệp). 

d) Theo quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03, 04, chứng chỉ bồi 

dưỡng theo tiêu CDNN giáo viên mầm non hạng II, hạng III, giáo viên tiểu 

học hạng II, hạng III, giáo viên THCS hạng I, hạng II, giáo viên THPT hạng I, 

hạng II quy định tại các Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23 được công nhận là 

tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN hạng tương ứng 

quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03, 04. Do đó, trường hợp giáo viên mầm 

non, phổ thông công lập đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN 

của hạng cao hơn hạng hiện giữ thì sẽ được sử dụng trong việc thăng hạng sau 

này, đồng thời cần bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của 

hạng hiện giữ (nếu còn thiếu) để được bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy 

định mới. 

8. Thời gian triển khai thực hiện: hoàn thành trước 15/11/2021. 
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III. Tổ chức thực hiện 

1. Đối với Sở GDĐT 

- Là cơ quan đầu mối, thường trực giúp UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn, 

theo dõi các đơn vị, địa phương việc triển khai thực hiện Phương án này. 

- Hướng dẫn bổ nhiệm, chuyển xếp lương vào các hạng CDNN theo quy 

định tại các Thông tư mới để các đơn vị, địa phương thực hiện thống nhất. 

- Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc 

thẩm quyền quản lý; chịu trách nhiệm thẩm định, có ý kiến về danh sách đề 

nghị bổ nhiệm-chuyển xếp CDNN giáo viên THCS, THPT hạng II và hạng III. 

- Tổng hợp, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến về danh sách đề nghị bổ nhiệm-chuyển xếp CDNN giáo viên THCS, 

THPT hạng I (tương đương ngạch Chuyên viên chính). 

- Quyết định bổ nhiệm, chuyển xếp CDNN giáo viên đối với người đứng 

đầu đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc (sau khi có ý kiến thống nhất của cấp 

có thẩm quyền -tương ứng từng hạng CDNN giáo viên nêu trên). 

- Tổng hợp các trường hợp khó khăn, vướng mắc của UBND các huyện, 

thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở trong quá trình bổ nhiệm, chuyển xếp lương 

theo Phương án này; phối hợp Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện hoặc báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết các trường hợp vượt thẩm quyền. 

- Báo cáo Bộ GDĐT kết quả bổ nhiệm, chuyển xếp lương đối với viên 

chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận. Thời gian hoàn thành trong tháng 12/2021. 

2. UBND các huyện, thành phố 

- Trên cơ sở phương án này, xây dựng Phương án bổ nhiệm vào CDNN, 

chuyển xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông công lập trên địa bàn huyện quản lý; gửi về Sở GDĐT để theo 

dõi. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2021. 

- Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc 

thẩm quyền quản lý; chịu trách nhiệm thẩm định, có ý kiến về danh sách đề 

nghị bổ nhiệm-chuyển xếp CDNN giáo viên Mầm non (hạng I, II, III); Tiểu học, 

THCS, THPT (đối với Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên cấp 

huyện) hạng II và hạng III;  

- Tổng hợp, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến về danh sách đề nghị bổ nhiệm-chuyển xếp CDNN giáo viên Tiểu 

học, THCS hạng I (tương đương ngạch Chuyên viên chính-nếu có). 

- Quyết định bổ nhiệm, chuyển xếp-chuyển xếp CDNN giáo viên đối với 

người đứng đầu đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc (sau khi có ý kiến thống 

nhất của cấp có thẩm quyền-tương ứng từng hạng CDNN giáo viên nêu trên). 
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- Tổng hợp, báo cáo kết quả bổ nhiệm, chuyển xếp lương đối với viên 

chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý 

về Sở GDĐT trong tháng 11/2021. 

- Đối với những viên chức chưa đủ điều kiện chuyển xếp (do chưa đạt 

các tiêu chuẩn quy định của hạng bổ nhiệm, chuyển xếp - trừ các trường hợp 

không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn theo quy định) hoặc đã được 

bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, chuyển xếp lương theo phương án này 

nhưng còn thiếu tiêu chuẩn quy định thì có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn 

các đơn vị sử dụng viên chức tạo điều kiện để viên chức kịp thời hoàn thiện, 

bổ sung. 

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Thông tư mới để các đơn vị, cá 

nhân có liên quan nắm vững và thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn CDNN 

giáo viên. Trên cơ sở các văn bản pháp luật hiện hành, văn bản hướng dẫn của 

tỉnh, của ngành, triển khai hướng dẫn thực hiện các nội dung về bổ nhiệm 

hạng CDNN và xếp lương để giáo viên yên tâm, không tạo ra tâm lý lo lắng, 

giải đáp kịp thời các thắc mắc của giáo viên (nếu có).  

- Thông báo đến viên chức giảng dạy tại đơn vị được biết, lập hồ sơ cá 

nhân người được đề nghị bổ nhiệm, chuyển xếp lương vào các hạng CDNN theo 

các Thông tư mới theo hướng dẫn của cấp trên quản lý trực tiếp. 

- Tổng hợp danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm-chuyển xếp 

CDNN giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý, gửi cơ quan quản lý cấp trên để 

xem xét, có ý kiến hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, có ý kiến trước khi 

tiến hành thủ tục bổ nhiệm-chuyển xếp CDNN giáo viên thuộc đơn vị. 

- Quyết định bổ nhiệm-chuyển xếp CDNN giáo viên đối với cấp phó của 

người đứng đầu và giáo viên thuộc đơn vị (sau khi có ý kiến thống nhất của cấp 

có thẩm quyền); đồng thời, báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, ra 

Quyết định bổ nhiệm-chuyển xếp CDNN giáo viên đối với người đứng đầu đơn 

vị theo phân cấp thẩm quyền quản lý hiện hành.  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát đảm bảo chuẩn xác và chịu trách 

nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm-chuyển xếp CDNN theo Phương án 

này đối với giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý. Trường hợp thực hiện không 

đảm bảo quy định; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ chịu hoàn 

toàn trách nhiệm. 

- Tạo điều kiện để những viên chức chưa đủ điều kiện chuyển xếp hoặc 

đã được bổ nhiệm, chuyển xếp lương theo phương án này nhưng còn thiếu tiêu 

chuẩn quy định kịp thời hoàn thiện, bổ sung./. 
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